
                                                   SPECIFICATIONS                                    WALL HUNG URINAL 
                                                              TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT                TIỂU NAM TREO TƯỜNG 

                                                                           

     Item number: UT445H                   F eatures 

     Mã sản phẩm                                 Đặc điểm  

   

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

      S pecifications  

      Tiêu chuẩn kỹ thuật     

Water consumption/    

Lượng nước sử dụng:  

Position of inletl hole/ Vị trí lỗ cấp nước:        

0.5 (L) 

Back inlet / Lỗ cấp sau 

Product dimension/ Kích thước sản phẩm:    L355 x W449 x H650 (mm) 

Material/ Vật liệu:   Vitreous china/ Sứ vệ sinh 

 

 

                                                               P arts description 

                                                               Danh mục phụ kiện   

 Urinal/ Tiểu nam                      U445H 

                                                                                                                                                              Urinal body/ Thân sứ                UW445HV    

                                                                                                            Hanger/ Móc treo                     T9R 

                                                                                                            Inlet spud/ Cút nối                   T62-16V1 

                                                                                                                                          Flexible hose/ Dây cấp             260033-2    

                                                                                                            Wall flange/ Nối tường              VM3D006Y 

 

                                                                                                      C olors  

                                                               Màu sắc 
    
                                                                                                                              White 

                                                                                                                              Trắng 
 

 
                                                                                                                            Optional/ Tùy chọn 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                            
                                                                                                

 
All rights reserved by TOTO company. Specifications and sizes are subject to change without notice. 

Bản quyền thuộc công ty TOTO. Thông số kỹ thuật và kích thước có thể được thay đổi mà không báo trước. 

Van xả/ Flush valves (A) 

DUE113UKV1 

DUE113UPKV1 

DUE113UPEV1 

DUE113UEV1 

DUE113UK 

DUE113UPK 

DUE113UPE 

DUE113UE 

DEU126UE 
DEU126UK 

DEU126UPE  
DEU126UPK  

Tự động âm tường 

Concealed sensor flush 
700 

 UT445H 

Compact design with privacy shield 

Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư 

Powerful washdown flushing action  
Chế độ xả trải đều mạnh mẽ 

        Notice: Ensure that  (A) dimension is extract when setting flush valve. 
        Chú ý: Để lắp đặt van xả phải đảm bảo kích thước (A). 
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